
STT
TÊN DOANH 

NGHIỆP

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP/ 

QUYẾT ĐỊNH 

THÀNH LẬP

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG ĐƯỢC CẤP
HÌNH 

THỨC

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

dụng, Giao thông (đường bộ) 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao thông 

đường bộ Hạng III

Cấp mới

Khảo sát xây dựng (địa chất, địa 

hình) Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Giao thông 

đường bộ Hạng III

Cấp mới

2

Công ty tnhh thương mại 

dịch vụ & xây dựng 

Nguyên khôi

3301632262 do sở kế 

hoạch và đầu tư tỉnh 

thừa thiên huế cấp 

ngày 08/8/2018

175 lý thái tổ, p. an hoà, tp. 

Huế, thừa thiên huế

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Công 

nghiệp năng lượng (đường dây 

và trạm biến áp), Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước), 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thuỷ lợi, đê điều) hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Công nghiệp năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp), Hạ 

tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước), Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thuỷ lợi, đê 

điều), Giao thông đường bộ 

Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Lập Quy hoạch xây 

dựng Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Dân dụng, 

Nhà công nghiệp, Hạ tầng kỹ 

thuật, Giao thông (Cầu, đường 

bộ) Hạng III

Cấp mới

0101542947 ngày 

27/9/2004 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu
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1

số 484/11A đường 30 tháng 

4, phường Rạch Dừa, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

 CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN - ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG AIDU

0901164130 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hưng Yên cấp 

ngày 02/7/2024

thôn Thư Thị, xã Tân Lập, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên

3

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY LẮP VÀ PHÁT 

TRIỂN ĐIỆN LỰC CED

0107705436 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà Nội 

cấp ngày 16/01/2017

N07 Khu giãn dân Hà Trì, 

phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, Hà Nội

4

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG 

HÀ NỘI



Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình Dân Dụng Hạng 

III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Giao 

thông đường bộ và Hạ tầng kỹ 

thuật Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

Dụng, Nhà công nghiệp, Giao 

thông đường bộ, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều), Hạ tầng kỹ thuật 

(Cấp, thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Khảo sát địa chất công trình 

Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông đường bộ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều), Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp, thoát nước) Hạng 

III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước), 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thuỷ lợi, đê điều), Giao 

thông đường bộ  hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

4001286951 ngày 

17/9/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam

8

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ XÂY DỰNG 

QUẢNG CÁO HOÀNG 

PHÁT

6001725948 ngày 

26/8/2021 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đắk Lắk

Số 184/48 Giải Phóng, 

phường Tân Lợi, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

5
CÔNG TY TNHH 

PHƯỚC TIÊN HÂN

83 Nguyễn Thị Định, khối 

phố Trường Đồng, phường 

Tân Thạnh, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2700962239 ngày 

08/3/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Ninh Bình

số 102 ngõ 40 đường  Lê 

Thái Tổ, phố Tân Thịnh, 

phường Tân Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình

7

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG 

SÓNG THẦN

3401251493 ngày 

28/02/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Thuận

số 99-101 đường Ngô Tất Tố, 

xã Tân Phước, thị xã La Gi, 

tỉnh Bình Thuận

6

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI SƠN 

THỦY

0106458336 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà nội cấp 

ngày 17/02/2014

số 17, ngõ 263/18, đường 

nguyễn trãi, p. thanh xuân 

trung, q. thanh xuân, tp. Hà 

nội

9
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ARCHITECT VIỆT



Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình Dân dụng, Giao 

thông, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Giao 

thông đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật (Cấp, thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng,  Công 

nghiệp năng lượng (đường dây 

và trạm biến áp), Giao thông 

(đường sắt, đường bộ) Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình hạng III
Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

Dụng Hạng III

Cấp mới

12

Công ty Cổ phần Tài 

chính và Thương mại 

ACT

2901639814 do sở kế 

hoạch và đầu tư nghệ 

an cấp ngày 

08/10/2013

đường N2, lô 2, khu công 

nghiệp bắc vinh, x. hưng 

đông, tp. Vinh, nghệ an

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông (đường bộ), 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều), Hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước) Hạng 

III

Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật, Giao thông Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông (cầu, đường 

bộ), công nghiệp (đường dây và 

trạm biến áp), Hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước) hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

10
Công ty tnhh tư vấn phú 

quý 86

3401254159 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

bình thuận cấp ngày 

30/5/2024

số 39 đỗ ngọc du, p. phú quý, 

tp. Phan thiết, bình thuận

0103890379 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà nội cấp ngày 

27/5/2009

số 1, ngõ 155 ngách 74/201 

trường chinh, p. phương liệt, 

q.thanh xuân, tp. Hà nội

13

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG 

MTB VIỆT NAM

0107744650 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà nội cấp ngày 

02/3/2017

Số nhà 5 - B2, khu đô thị 

Đầm Trấu, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội

11

Công ty cổ phần xây 

dựng thương mại và kỹ 

thuật Minh Đức

0107125192 do Sở 

kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hà nội cấp 

ngày 26/11/2015 và 

thay đổi lần 9 ngày 

06/11/2024

xóm An Ninh, thôn Yên 

Trường 1, xã Trường Yên, 

huyện Chương Mỹ, tp. Hà nội

14 Công ty Cổ phần 25THS



Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Công 

nghiệp Hạng III

Cấp mới

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Dân dụng, 

Nhà Công nghiệp Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình Dân dụng, 

Nhà Công nghiệp Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Dân dụng, 

Công nghiệp Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình hạng III
Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Hạ 

tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước) 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình Dân dụng, 

Nhà Công nghiệp Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân Dụng, Nhà công 

nghiệp, Hạng III

Cấp mới

17

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

START

6101250857 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Kon Tum cấp 

ngày 09/11/2018

191 Võ Nguyên Giáp, 

phường Duy Tân, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông (Cầu, đường 

bộ), Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê điều), Hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) 

Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông (đường bộ), 

Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

công trình Hạng III
Cấp mới

15
CÔNG TY TNHH KIM 

LONG TÂY ĐÔ

0402207445 do Sở 

kế hoạch và Đầu tư 

Đà Nẵng cấp ngày 

14/9/2023, thay đổi 

lần 1 ngày 09/9/2024

86 Phạm Như Xương, 

phường Hoà Khánh Nam, 

quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng

1102055955 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Long An cấp 

ngày 23/4/2024

14 đường số 6 Khu dân cư 

Thái Dương, phường 6 thành 

phố Tân An, tỉnh Long An

18

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

NGUYÊN THỊNH 

PHƯỚC

5901120911 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Gia Laicấp ngày 

14/6/2019

29 Quyết Tiến, phường Ia 

Kring, thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

16

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG NGÔI NHÀ 

XINH L.A



19

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG HƯNG LÂM

4201835704 ngày 

21/3/2019, thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

03/10/2024 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Khánh Hoà

11A Đặng Nguyên Cẩn, 

phường Vĩnh Hoà, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Cấp đổi thông tin doanh nghiệp Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Nhà 

Công nghiệp, Giao thông (Cầu, 

đường bộ) Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà Công 

nghiệp, Giao thông (Cầu, đường 

bộ) Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông (đường bộ), 

công nghiệp (đường dây và trạm 

biến áp), Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước) hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình Hạng III
Cấp mới

2400960865 ngày 

19/4/2023 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

bắc Giang

Tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn 

Cao Thượng, huyện Tân Yên, 

tỉnh bắc Giang

21
CÔNG TY TNHH TÚ 

TIẾN KINH BẮC

2300726928 ngày 

03/5/2012 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bắc Ninh

NR ông Trần Xuân Tuấn, 

thôn Đồng Thôn, xã Đồng 

Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh

20

CÔNG TY TNHH 

XD&TM BẠCH 

DƯƠNG
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